	UBND QUẬN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ


	KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2020 - 2021

MÔN: TOÁN - LỚP: 8
Thời gian: 90 phút


I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA
- Hệ thống lại các kiến thức đã học

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau:

1. Hình thức đề kiểm tra: tự luận.

2. Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong 60 phút.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	                  Cấp độ

Tên 

chủ đề      

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1

Phân tích đa thức thành nhân tử


	Thực hiện thành thạo phương pháp đặt tử chung.

VT: bài 1a.
	Thực hiện thành thạo phương pháp nhóm hạng tử. Đặt nhân tử chung.
VT: bài 1c

	Thực hiện thành thạo phương pháp phối hợp các phương pháp. Biết nhóm 3 hạng tử. Dùng hẳng đẳng thức

VT: bài 1b


	Biết phân tích đ thức thành nhân tử bằng phương pháp tách hạng tử.

VT: bài 3


	

	Số câu

Số điểm       Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm:0,5 -5% 
	Số câu: 1

Số điểm:0,5 – 5%
	Số câu: 1

Số điểm:0,5 – 5% 
	Số câu:1 

Số điểm: 1 – 10%
	Số câu: 4

2,5 điểm= 25% 

	Chủ đề 2

Nhân đơn thức, đa thức
	
	Biết nhân đa thức với đa thức, Biết nhân đơn thức với  đa thức. Hiểu được cách tính  hằng đẳng thức.Thu gọn

VT: Bài 2a,2c


	
	
	

	Số câu

Số điểm       Tỉ lệ %
	Số câu: 

Số điểm: 
	Số câu: 2

Số điểm:1,25 – 12,5% 
	Số câu: 

Số điểm: 
	Số câu: 

Số điểm: 
	Số câu: 2

1,25 điểm= 12,5% 

	Chủ đề 3

Toán thực tế
	
	
	
	Tính toán số tiền khi đạt lợi nhuận.

VT: Bài 4.

	

	Số câu

Số điểm       Tỉ lệ %
	Số câu: 

Số điểm: 
	Số câu: 

Số điểm: 
	Số câu:

Số điểm: 
	Số câu: 1

Số điểm:10 - 10%
	Số câu: 1

1 điểm= 10% 

	Chủ đề 4

Phân thức đại số
	
	Cộng, hai phân thức cùng mẫu, rút gọn phân thức

VT: Bài 2d
	Cộng, hai phân thức khác mẫu, rút gọn phân thức

VT: Bài 2b
	
	


	Số câu

Số điểm       Tỉ lệ %
	Số câu: 

Số điểm:
	Số câu: 1

Số điểm:0,75
	Số câu: 1

Số điểm:1
	Số câu: 

Số điểm:
	Số câu: 2

Số điểm:1,75 điểm = 17,5%

	Chủ đề 5

Tứ giác
	Thành thạo vẽ hình,  biết tính độ dài.

VT: Bài 5a
	Thành thạo vẽ hình, chứng minh đường trung bình, hình bình hành.

VT: Bài 5b
	Thành thạo vẽ hình, chứng minh hình chữ nhật.

VT: Bài 5c


	Biết chứng minh ba điểm thẳng hàng.

VT: Bài 5d
	

	Số câu

Số điểm       Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm: 1- 10%
	Số câu: 1

Số điểm: 1,25- 12,5%
	Số câu: 1

Số điểm:0,75- 7,5% 
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5 – 5%
	Số câu: 4

3,5 điểm= 35% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 2

Số điểm: 1,5

15%
	Số câu: 5

Số điểm: 3,75

37,5%
	Số câu: 3

Số điểm:2,25

22,5%
	Số câu: 3

Số điểm: 2,5

25%
	Số câu: 13

Số điểm: 10

100%


 UBND QUẬN TÂN PHÚ              
                        ĐỀ THAM KHẢO KT HKI
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                      Năm học: 2020 - 2021
                                                                                                  MÔN: TOÁN LỚP 8

                                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút 

                                                                                                       (Không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
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Bài 2: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:


a) (8x3 – 6x2 – 5x + 3) : ( 4x + 3) 

b) 
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Bài 3: (1,0 điểm) Một sân vận động hình chữ nhật người ta muốn làm một lối đi theo chiều dài và chiều rộng của một sân cỏ hình chữ nhật như hình sau. Biết rằng lối đi có chiều rộng là x  diện tích bằng 46 m2 . Sân cỏ có chiều dài 15m và rộng 6m. Tính chiều rộng lối đi.
Bài 4 (1 điểm) Một chủ cửa hàng đã mua 100 cái điện thoại với giá 5 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 75 cái với giá 6,2 triệu đồng một cái. Sau đó, ông giảm giá để bán hết số điện thoại còn lại. Vậy ông phải bán mỗi cái điện thoại còn lại với giá bao nhiêu để có lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%?
Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại B. Có E, D lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC.

a) Tính DE, biết AB = 15cm.

b) Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh: Tứ giác BECF là hình thoi.

c) Vẽ H là hình chiếu của E trên AB. Chứng minh: Tứ giác HEDB là hình chữ nhật.

d) Lấy G là giao điểm của BE và CH, K là trung điểm của EH. Chứng minh: Ba điểm A, K, G thẳng hàng.
------------- HẾT-------------

(Giám thị không được giải thích gì thêm)
PHÒNG GD-ĐT QUẬN TÂN PHÚ
         ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO KT HKI 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

             
TOÁN LỚP 8 








   Năm học: 2017 - 2018
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

(1,5điểm)
1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
	a) 
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	c) 
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	Bài 2

(3,0 điểm)
2. Thực hiện phép tính:
	a) (8x3 – 6x2 – 5x + 3) : ( 4x + 3) = 2x2 – 3x + 1
	0,75đ
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	c)
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	d) 
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	0,75

	Bài 3:

(1.0điểm)
	Tính chiều dài và chiều rộng của sân vận động theo x:

Chiều dài sân vận động: 15 + x (m)

Chiều rộng sân vận động : 6 + x (m)

Tính diện tích sân vận động và sân cỏ:
Diện tích sân vận động: (x + 15)(x + 6)  (m2)

Diện tích sân cỏ: 15. 6 = 90 (m2)

Tính chiều rộng của lối đi quanh sân cỏ:
(x + 15)(x + 6) – 90 = 46

x2 + 6x + 15x + 90 – 90 = 46

x2 + 21x – 46 = 0

x2 – 2x + 23x – 46 = 0

x(x – 2) + 23(x – 2) = 0

(x – 2)(x + 23) = 0

x – 2 = 0 hay x + 23 = 0

x = 2 hay x = – 23 (loại)

Vậy chiều rộng lối đi là 2 m
	

	Bài 4
(1,0 điểm)
	 Số tiền vốn lúc đầu là: 100 . 5 = 500 (triệu đồng)

           Số tiền bán được 75 chiếc điện thoại: 75 . 6,2 = 465 (triệu đồng)

   Số tiền ông thu được lợi nhuận đạt 20% là: 500(1+20%)= 600 (triệu đồng)

Tổng số tiền của 25 chiếc điện thoại còn lại đạt lợi nhuận 20%: 600 – 465 = 135 (triệu đồng)

 Số tiền của một chiếc điện thoại là 135 : 25 = 5,4 (triệu đồng).


	0,25*4

	Bài 5 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại B. Có E, D lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC.


	[image: image22.emf]K
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a) Tính DE, biết AB = 15cm.

Xét tam giác ABC có:

D là trung điểm BC (gt)

E là trung điểm AC (gt)

Vậy DE là đường trung bình của tam giác ABC
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b) Gọi F là điểm đối xứng của E qua D. Chứng minh: Tứ giác BECF là hình thoi.

Xét tứ giác BECF có:

D là trung điểm BC (gt)

D là trung điểm EF (E và F đối xứng qua D)

BC và EF cắt nhau tại D

Vậy tứ giác BEFC là hình bình hành (tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường) (1)

Ta có: ED // AB (cmt). 

Mà F thuộc ED.

Nên EF // AB.

Mà ta lại có: AB 
[image: image25.wmf]^

 BC (tam giác ABC vuông tại B)

Nên EF
[image: image26.wmf]^

 BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra: tứ giác BEFC là hình thoi (hình bình hành có hai đường chéo vuông góc)
c) Vẽ H là hình chiếu của E trên AB. Chứng minh: Tứ giác HEDB là hình chữ nhật.

Xét tứ giác BHED có:


[image: image27.wmf]·
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 AB tại H)
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 BC tại D)

Vậy tứ giác BHED là hình chư nhật (tứ giác có ba góc vuông)

d) Lấy G là giao điểm của BE và CH, K là trung điểm của EH. Chứng minh: Ba điểm A, K, G thẳng hàng.

Xét tam giác ABC có:

E là trung điểm AC (gt)

EH // BC ( cùng vuông góc với AB)

Vậy H là trung điểm AB

Xét tam giác ABC có:

BE là trung tuyến (E là trung điểm AC)

CH là trung tuyến (H là trung điểm AB, cmt)

BE và CH cắt nhau tại G

Vậy G là trọng tâm của tam giác ABC

Mà AD là trung tuyến của tam giác ABC (D là trung diểm BC)

Nên A, D, G thẳng hàng (3)

Chứng minh HDEA là hình bình hành

Từ đó suy ra A, K, D thẳng hàng (4)

Từ (3) và (4) suy ra A, K, D, G thẳng hàng.
	


( Học sinh giải cách khác đúng gv vẫn dựa theo thang điểm trên chấm điểm)

-------------------------- HẾT---------------------------
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